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TẬP 19, SỐ 01, NĂM 2023
	1
	Phát triển giáo dục đại học ngoài công lập toàn cầu - Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Trần Văn Hùng

Email: tranvanhung@duytan.edu.vn
Trường Đại học Duy Tân

Số 254 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
TÓM TẮT:

Sự phát triển của giáo dục đại học ngoài công lập là một xu thế tất yếu trong phát triển giáo dục trên thế giới. Giáo dục đại học ngoài công lập toàn cầu có quy mô sinh viên chiếm khoảng 1/3 tổng số sinh viên và đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của giáo dục toàn cầu. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, bên cạnh những mặt mạnh và những yếu tố tích cực thì loại hình giáo dục đại học này ở từng khu vực, quốc gia trên thế giới cũng bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế và một số khuynh hướng phát triển tiêu cực. Bài viết này nghiên cứu và sử dụng những kết quả đánh giá chính của UNESCO năm 2021 về giáo dục đại học ngoài công lập toàn cầu, nghiên cứu thực trạng phát triển của giáo dục đại học tư thục Việt Nam, từ đó rút ra năm bài học kinh nghiệm đối với phát triển giáo dục đại học tư thục của Việt Nam.

TỪ KHÓA: Giáo dục đại học ngoài công lập, giáo dục đại học tư thục.
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	Nghiên cứu chuyển đổi điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Bá Tiến

Email: tiennb@vnu.edu.vn
Phạm Hương Thảo

Email: thaottkt@vnu.edu.vn
Lê Thị Kim Huyền

Email: huyenltkttkt@vnu.edu.vn
Hoàng Đăng Trị

Email: trihdttkt@vnu.edu.vn
Nguyễn Tiến Thảo
Email: ntthao@vnu.edu.vn (Tác giả liên hệ)


Đại học Quốc gia Hà Nội

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Đồng Thị Tuyết Hạnh

Email: dtthanh@vnuhcm.edu.vn
Nguyễn Quốc Chính

Email: nqchinh@vnuhcm.edu.vn
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phốThủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê, phân bố chuẩn, thuật toán Random Forest và phương pháp hồi quy tuyến để xây dựng thang chuyển đổi điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) và bài thi của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (APT). Từ dữ liệu điểm môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của 2.178 học sinh dự thi HSA và 7.986 học sinh dự thi APT lọc ra các các học sinh có mối tương quan thuận giữa hai điểm bài thi và ứng dụng công cụ Toán học đối sánh trực tiếp và kĩ thuật học máy để đối sánh gián tiếp, nghiên cứu đã đưa ra được thang chuyển đổi điểm giữa hai bài thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia.

TỪ KHÓA: Đánh giá năng lực, chuyển đổi điểm thi, hồi quy tuyến sinh, Random Forest.
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	Vận dụng phép biện chứng duy vật trong công tác giảng dạy nghiệp vụ chuyên ngành tại các học viện, trường đại học công an nhân dân

Trần Nguyễn Sĩ Nguyên
Email: singuyendhcs@gmail.com
Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

Số 36 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Bài viết tập trung làm rõ khả năng nâng cao chất lượng giáo dục đại học thông qua vận dụng phép biện chứng duy vật trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên. Tác giả nghiên cứu trường hợp giảng dạy chiến thuật hình sự trong các cơ sở giáo dục đại học của lực lượng Công an nhân dân để chứng minh cho luận điểm nêu trên. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam trong thời gian tới.

TỪ KHÓA: Công an nhân dân, chiến thuật hình sự, phép biện chứng duy vật, giáo dục đại học.



	4
	Tổng quan nghiên cứu về cảm xúc tiêu cực trong học tập

Bùi Hoàng Ngọc 
Email: ngocbh@hufi.edu.vn (Tác giả liên hệ)

Nguyễn Thị Thanh Vân

Email: vanntt@hufi.edu.vn 


Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

140 Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TÓM TẮT:

Cảm xúc tiêu cực trong học tập của người học thu hút nhiều sự quan tâm của cơ quan quản lí, cơ sở giáo dục, gia đình và bản thân người học. Với quan điểm giáo dục “lấy người học làm trung tâm” thì việc nghiên cứu cảm xúc tiêu cực trong học tập có ý nghĩa quan trọng, bởi nó gián tiếp phản ánh chất lượng đào tạo và sự tương tác giữa cơ sở đào tạo với người học. Tuy nhiên, theo góc độ tiếp cận của marketing thì những lỗi hay thất bại trong việc cung cấp dịch vụ nói chung và dịch vụ đào tạo nói riêng là không thể tránh khỏi. Nghiên cứu này được thực hiện để tổng kết những loại cảm xúc tiêu cực điển hình của người học và gợi mở một số giải pháp để làm nguồn học liệu tham khảo cho các nhà quản lí giáo dục, cơ sở đào tạo ở Việt Nam.

TỪ KHÓA: Cảm xúc tiêu cực, hành vi đối phó, người học, cơ sở đào tạo.
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	Giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Lê Thị Quỳnh Nga

Email: Ngaltq@vnies.edu.vn
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Xây dựng mục tiêu và nội dung giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn là một nhiệm vụ cần thiết với các nhà trường phổ thông trong bối cảnh môi trường không khí ô nhiễm nghiêm trọng như hiện nay. Bài viết phân tích một số vấn đề chung về ô nhiễm không khí và bụi mịn, từ đó đề xuất mục tiêu và nội dung giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học đáp ứng yêu cầu giáo dục môi trường của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

TỪ KHÓA: Giáo dục môi trường, môi trường không khí, ô nhiễm không khí, bụi mịn.
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	Dạy học hàm số bậc nhất tích hợp giáo dục tài chinh thông qua sử dụng phần mềm Microsoft Excel

Nguyễn Thị Nga

Email: ngant@hcmue.edu.vn
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phạm Trọng Mạnh

Email: phamtrongmanh88@gmail.com (Tác giả liên hệ)

Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Chu Văn An

07 Đường số 1, Khu phố 1, Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018 chú trọng tính ứng dụng, gắn kết toán học với thực tiễn. Giáo dục tài chính được thực hiện từ lớp 2 đến lớp 12 nhằm cung cấp cho học sinh những hiểu biết và năng lực tài chính cốt lõi. Bài viết phân tích rõ hai xu hướng tích hợp giáo dục tài chính trong dạy học hàm số bậc nhất với sự hỗ trợ của Microsoft Excel, từ đó đề xuất tình huống dạy học đáp ứng được yêu cầu cần đạt mà chương trình đề ra.
TỪ KHÓA: Giáo dục tài chính, hàm số bậc nhất, Microsoft Excel, dạy học tích hợp.
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	Một số vấn đề về tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán lớp 10

 Vũ Ngọc Hòa
Email: ngochoa9630@gmail.com (Tác giả liên hệ)

Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền

61 Ba Mươi Tháng Tư, Khu phố 2, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
. 

Nguyễn Thanh Hưng
Email: nthung@ued.udn.vn

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Đẵng

459 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam  
Lê Anh Vinh 
Email: vinhla@vnies.edu.vn

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: Dạy học trải nghiệm môn Toán 10 là vấn đề được đặt ra và chú trọng trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Dạy học trải nghiệm giúp học sinh có nền tảng tư duy độc lập, có thể chủ động phát hiện vấn đề, tìm cách thức giải quyết các vấn đề của môn học vào trong cuộc sống. 

TỪ KHÓA: Dạy học, dạy học trải nghiệm, môn Toán, lớp 10.
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	Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học môn Sinh học
Phạm Thị Hương

Email: phamhuongdhv@gmail.com (Tác giả liên hệ)

Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến, Trường Đại học Vinh

182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Nguyễn Thị Hiền

Email: hiens.ptt@nghean.edu.vn 

Trường Trung học phổ thông Phan Thúc Trực

Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học cũng như giáo dục hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và sau trung học phổ thông đáp ứng các yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bài viết đưa ra thực trạng giáo dục định hướng nghề nghiệp của một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng thời đề xuất một số phương pháp, mô hình sử dụng trong dạy học phần Sinh học Vi sinh vật, Sinh học lớp 10 nhằm phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh  trong học tập. Kết quả thực nghiệm chứng minh tính hiệu quả của phương pháp  được sử dụng trong dạy học thông qua kết quả các bài kiểm tra kiến thức sinh học cũng như khảo sát năng lực định hướng nghề nghiệp của học sinh của những lớp mà giáo viên đã tác động trong quá trình dạy học.

TỪ KHÓA: Năng lực, định hướng nghề nghiệp, sinh học



	9
	Một đề xuất cho bộ tiêu chí đánh giá Chương trình Giáo dục mầm non của Việt Nam trong thời kì mới

Chu Cẩm Thơ 

Email: thocc@vnies.edu.vn
Đặng Xuân Cương 

Email: cuongdx@vnies.edu.vn
Vũ Trường An

Email: anvt@vnies.edu.vn (Tác giả liên hệ)
Vũ Thị Ngọc Minh
Email: ngocminh.vnies@gmail.com
Nguyễn Thị Hương  
Email: huongnt@vnies.edu.vn
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
TÓM TẮT:

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và trước sự thay đổi của bối cảnh kinh tế, xã hội, Chương trình Giáo dục mầm non mới đang được xây dựng để đáp ứng những yêu cầu mới về chăm sóc, giáo dục trẻ em, chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng cho học tập trong bối cảnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đảm bảo các mục phát triển bền vững của quốc gia. Một trong những nhiệm vụ của xây dựng Chương trình Giáo dục mầm non lần này là đề xuất bộ tiêu chí đánh giá Chương trình Giáo dục mầm non mới theo tiếp cận phát triển năng lực. Tuy nhiên, nghiên cứu lịch sử triển khai xây dựng, triển khai các Chương trình Giáo dục mầm non cho thấy việc đánh giá Chương trình Giáo dục mầm non còn chưa dựa trên việc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chương trình, khung đánh giá chương trình theo yêu cầu về khoa học đánh giá chương trình. Dựa trên cơ sở khoa học về các mô hình đánh giá Chương trình giáo dục và Chương trình Giáo dục mầm non của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm quốc tế, bài báo này đề xuất bộ tiêu chí đánh giá Chương trình Giáo dục mầm non theo tiếp cận phát triển năng lực cho Việt Nam.

TỪ KHOÁ: Giáo dục mầm non, tiêu chí, đánh giá chương trình.
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	Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ gia đình và cộng đồng trong chăm sóc - giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam
Nguyễn Thị Nga

Email: nguyennga.vnies@gmail.com


Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Số 4 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Bài viết chỉ ra kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ, tổ chức dịch vụ hỗ trợ gia đình và cộng đồng trong chăm sóc - giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi. Nghiên cứu chỉ rõ vai trò của dịch vụ giáo dục, các loại hình, đặc điểm và những yếu tố ảnh hưởng của đến chất lượng dịch vụ cũng như sự phân cấp quản lí ở của mỗi quốc gia. Nội dung đa dạng mà các dịch vụ này hướng đến bao gồm các hỗ trợ về sức khỏe, dinh dưỡng, bảo vệ và giáo dục sớm cho trẻ. Mỗi quốc gia với những điều kiện về kinh tế - chính trị đặc thù đều có những chính sách hỗ trợ cha mẹ trẻ và cộng đồng khác nhau, có quy định về tổ chức và điều kiện tổ chức dịch vụ hỗ trợ tương ứng. Trong đó, chỉ rõ sự tham gia của các bên liên quan (chính phủ, các bộ ngành trung ương, địa phương…) trong tổ chức dịch vụ hỗ trợ gia đình và cộng đồng trong chăm sóc - giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi cũng như việc giám sát, đánh giá các dịch vụ này ở từng quốc gia. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, trẻ không chỉ phát triển một mình mà thông qua các mối quan hệ trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội. Theo đó, việc đề xuất các khuyến nghị về chính sách, loại hình, phân cấp quản lí dịch vụ và tổ chức dịch vụ trong vấn đề chăm sóc - giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi ở Việt Nam dựa trên bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới là nhiệm vụ cấp thiết cần thực hiện.

TỪ KHÓA: Giáo dục mầm non, dịch vụ giáo dục, dịch vụ hỗ trợ gia đình, cộng đồng, chăm sóc - giáo dục.
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	Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống học trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thùy Linh
Email: linhnt@ictu.edu.vn

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

Đường Z115, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

TÓM TẮT: 
Bài viết phân tích tính hiệu quả của hệ thống học trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Nghiên cứu sử dụng bảng hỏi thông qua khảo sát trực tuyến với đối tượng nghiên cứu là 120 sinh viên tại Khoa Công nghệ thông tin. Kết quả cho thấy, việc giảng dạy học tập trực tuyến của sinh viên phần nào đáp ứng được việc học tập tự chủ và có những ưu điểm nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà học tập trực tuyến mang lại thì còn có những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình học trực tuyến của người học nên học tập trực tuyến chưa mang lại hiệu quả cao so với phương pháp truyền thống. Do đó, dựa trên kết quả nghiên cứu này, bài viết sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến để đạt được hiệu quả tốt hơn trong thời kì chuyển đổi số. 

TỪ KHÓA: Hiệu quả, học trực tuyến, sinh viên, nhân tố, giải pháp.
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	Một sồ biện pháp quản lí chương trình đào tạo trình độ đại học theo tiếp cận AUN-QA ở Trường Đại học Sài Gòn

Nguyễn Huy Dũng 

Email: huydungled@gmail.com
Trường Đại học Sài Gòn

273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TÓM TẮT:

Bài viết trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lí chương trình đào tạo trình độ đại học theo tiếp cận AUN-QA ở Trường Đại học Sài Gòn đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên, nhân viên và sinh viên nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu uy tín, cạnh tranh nhằm tạo ra một thế hệ sinh viên bản lĩnh, tự tin, đáp ứng được mục tiêu trở thành trường đại học thông minh, có uy tín trong nước và quốc tế. Kết quả nghiên cứu là những thành tựu của Trường Đại học Sài Gòn đạt được nói chung và kiểm định trường học nói riêng.

TỪ KHÓA: Biện pháp, quản lí chương trình đào tạo trình độ đại học, tiếp cận AUN-QA, Trường Đại học Sài Gòn.




